  CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CĐ: TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – THƯ VIỆN
BẢNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ tên
	Bóng chuyền
	Nhảy dây
	Chuyền thun
	Đạp bong bóng
	Kiểm diện
	Ghi chú
(ghi rõ lý do vắng, đi trễ và về sớm…)

	
	
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Vắng
	Đầu giờ
	Giữa giờ
	Cuối giờ
	

	1
	Đỗ Tuấn Việt
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	2
	Nguyễn Hữu Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	Xin phép vắng (Lý do: Đi học)

	3
	Nguyễn Tứ Cảnh
	
	X
	
	X
	
	V
	
	V
	
	X
	
	X
	Vắng gữa giờ không có lý do, về phòng làm việc riêng.

	4
	Trương Hữu Lộc
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	Được phân công chụp ảnh, đăng tin (Không tham gia thi đấu như đã đăng ký)

	5
	Trần Thị Diễm Thúy
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	6
	Đặng Thu Hà
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	7
	Nguyễn Thị Trang
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	8
	Hà Thị Hậu
	
	X
	
	X
	
	X
	
	V
	
	X
	X
	V
	Xin phép về sớm do có con nhỏ dưới 12 tháng


                                                                                     Tp. HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2018
                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                           Trần Thị Diễm Thúy

